Ngày soạn: …………
Ngày dạy: …………..
 Tiết 71, 72        KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Củng cố, khắc sâu kiến thức các chủ đề 1, 5, 6, 7, 8 (đã học)
- Vận dụng kiến thức đã học để làm được các dạng bài tập đơn giản môn KHTN.
- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng thực tế có liên quan.
 2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, trả lời các câu hỏi của đề bài.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích và giải quyết được các tình huống và các câu hỏi của đề bài. Sáng tạo trong cách làm bài.
b. Năng lực riêng:
- Năng lực nhận thức kiến thức KHTN: Trình bày được các kiến thức KHTN về các đối tượng, khái niệm …
- Năng lực vận dụng kiến thức KHTN: Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng thường gặp trong thực tiễn. 
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập để làm bài kiểm tra được tốt.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm thực hiện nội qui giờ kiểm tra, có trách nhiệm  hoàn thành bài kiểm tra.
- Trung thực: Trung thực khi làm bài, không nhìn bài, không nhắc bài cho bạn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên: Ma trận đề kiểm tra, đặc tả đề, đề bài kiểm tra, đáp án, biểu điểm.
2. Học sinh: Ôn tập kiến thức
I. MA TRẬN ĐỀ
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VD thấp
	VD  cao
	

	1. Các phép đo
	Câu 1
	Câu 2
Câu 3
	Câu 5
	Câu 4
	

	Số câu
	1
	2
	1
	1
	5 câu

	Số điểm
	0,25đ
	0,5đ
	0,25đ
	0,25đ
	1,25đ

	2. Chất tinh khiết – hỗn hợp. Tách các chất.
	Câu 6
Câu 13

	Câu 7,8,9,
Câu 10, 12
	Câu 11
Câu 14
	
Câu 15
	

	Số câu
	2
	5
	2
	1
	10 câu

	Số điểm
	0,5đ
	1,25đ
	0,5đ
	0,25đ
	2,5đ

	3. Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống 
	Câu 16,19
Câu 20,24
	Câu 17,21
Câu 25
	Câu 22
	Câu 18
Câu 23
	

	Số câu
	4 câu
	3 câu
	1 câu
	2 câu
	10 câu

	Số điểm
	1,0đ
	0,75đ
	0,25đ
	0,5đ
	2,5đ

	4. Từ tế bào đến cơ thể 
	Câu 26,29
Câu 30  
	Câu 27,31
Câu 33,34
	Câu 28
Câu 32 
	
 
	

	Số câu
	3 câu
	4 câu
	2 câu
	
	9 câu

	Số điểm
	0,75đ
	1,0đ
	0,5đ
	
	2,25đ

	5. Đa dạng thế giới sống
	Câu 35,36
Câu 39
	Câu 37, 38
	Câu 40
	
	

	Số câu
	3 câu
	2 câu
	1 câu
	
	6 câu

	Số điểm
	0,75đ
	0,5đ
	0,25đ
	
	1,5đ

	Tổng số câu
	13 câu
	16 câu
	7 câu
	4 câu
	40 câu

	Tổng số điểm
	3,25đ
	4,0đ
	1,75đ
	1,0đ
	10đ


II. ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ
	S
T
T
	Nội dung kiến thức
 
	
Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VD cao

	1
	Các phép đo
(10 tiết)
	1. Đo độ dài
2. Đo khối lượng
3. Đo thời gian
4. Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ.


	* Nhận biết: Đơn vị đo lường chính thức trong hệ thống đơn vị đo lường về khối lượng của Việt Nam 
* Thông hiểu: Các con số về khối lượng trên nhãn mác sản phẩm và giới hạn về độ chia nhỏ nhất của 1 số loại cân khối lượng
* Vận dụng:
+ Cách tính giá trị trung bình cho mỗi lần đo
+ Không dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ lò luyện kim
	

Câu 1





	  





Câu 2,3



 

	










Câu 5

	












Câu 4

	2
	Chất tinh khiết – hỗn hợp. Phương pháp tách các chất.
(6 tiết)
	1. Chất tinh khiết – chất hỗn hợp
2. Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp
	* Nhận biết: Nước là chất tinh khiết, cát không tan trong nước
* Thông hiểu: Dựa vào số chất tạo ra để phân biệt chất hỗn hợp – chất tinh khiết; Hiểu rõ khái niệm về huyền phù, dung môi, dung dịch; Các tác nhân làm chất mau tan, không tan trong dung môi.
* Vận dụng:
+ Thu muối từ nước biển; Tác dụng của việc đeo khẩu trang
+ Biết cách để tách bột đồng, bột sắt ra khỏi hỗn hợp
	Câu 6
13
	



Câu 7,8
9,10
12
	












Câu
11
14


	















Câu 15

	3
	Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống
(8 tiết)
	1. Tế bào
2. TH: quan sát tế bào sinh vật
	* Nhận biết: Nhân của tế bào, lục lạp của trùng roi xanh, vách tế bào thực vật, kích thước tế bào trứng ếch
* Thông hiểu: đặc điểm phân biệt tế bào nhân thực - nhân sơ, tế bào động vật – thực vật là vách tế bào thực vật, 
* Vận dụng:
+ Quá trình lớn lên và sinh sản của tế bào xảy ra khi nào?
+ Cách tính số tế bào con tạo ra sau 1 số lần nguyên phân từ 1 tế bào mẹ ban đầu
	Câu 16
19
20
24
	




Câu 17
21
25
	










Câu 22
	













Câu 18
23

	4
	Từ tế bào đến cơ thể
(7 tiết)
	1. Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào
2. Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào
3. TH: quan sát sinh vật
	* Nhận biết: Sinh vật đơn – đa bào; Các cấp độ tổ chức cơ thể đa bào
* Thông hiểu: Cơ thể đa bào cấu tạo từ nhiều tế bào; khái niệm mô; Các loại mô chính của cơ thể người; Các cấp độ tổ chức của cơ thể đa bào
* Vận dụng: Phân biệt được cơ thể sống, vật sống; Xác định được vị trí 1 số cơ quan trên cơ thể người
	Câu 26
29
30
	



Câu 27
31
33
34
	








Câu 28
32
	

	5
	Đa dạng thế giới sống
 (Đã học 6 tiết)
	1. Phân loại thế giới sống
2. TH: xây dựng khóa lưỡng phân
3. Virus
	* Nhận biết: Các giới sinh vật và đại diện các giới; Các cách gọi tên sinh vật; Các bậc phân loại từ thấp đến cao của sinh vật.
* Thông hiểu: Nhiệm vụ của phân loại sinh vật và cách để xây dựng khóa lưỡng phân.
* Vận dụng: Các đặc điểm của các giới để nhận biết, phân biệt các giới trong tự nhiên.
	
Câu 35
36
39
	





Câu 37
38


	









Câu 40
	


III. ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1: Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là
A. Tấn.                  B. Miligam.                       C. Kilôgam.	          D. Gam.
Câu 2: Trên vỏ một hộp bánh có ghi 500 g, con số này có ý nghĩa gì?
A. Khối lượng bánh trong hộp.               B. Khối lượng cả bánh trong hộp và vỏ hộp.
C. Sức nặng của hộp bánh.                        D. Thể tích của hộp bánh.
Câu 3: Cân một túi hoa quả, kết quả là 14533 g. Độ chia nhỏ nhất của cân đã dùng là 
A. 1g.	B. 5g.	C. 10g.	D. 100g.
Câu 4: Khi đo nhiều lẩn thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?
A. Giá trị của lần đo cuối cùng.
B. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
C. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.
D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.
Câu 5: Nhiệt kế thuỷ ngân không thể đo nhiệt độ nào trong các nhiệt độ sau?
A. Nhiệt độ của nước đá.                 B. Nhiệt độ cơ thể người.
C. Nhiệt độ khí quyển.                    D. Nhiệt độ của một lò luyện kim.
Câu 6: Trường hợp nào sau đây là chất tinh khiết?
A. Nước biển                                                      B. Nước cất
C. Nước khoáng                                                 D. Gỗ
Câu 7: Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp ta dựa vào:
A. Tính chất của chất.                                                     B. Thể của chất.
C. Mùi vị của chất.                                                         D. Số chất tạo nên.
Câu 8: Muốn hoà tan được nhiều muối ăn vào nước, ta không nên sử dụng phương pháp nào dưới đây?
A. Nghiền nhỏ muối ăn                                                  B. Đun nóng nước
C. Vừa cho muối ăn vào vừa khuấy đều                        D. Bỏ thêm đá 
Câu 9: Hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch?
A. Hỗn hợp nước đường.                                              B. Hỗn hợp nước muối
C. Hỗn hợp bột mì và nước khuấy đều.                    D. Hỗn hợp nước và rượu.
Câu 10: Khi cho bột mì vào nước và khuấy đều, ta thu được:
A. Nhũ tương.                                                              B. Huyền phù.
C. Dung dịch.                                                               D. Dung môi
Câu 11: Muối ăn chiếm ~ 3,5% về khối lượng trong nước biển. Người dân vùng ven biển có thể làm cách nào để thu được muối ăn từ nước biển?
A. Làm bay hơi nước dưới ánh nắng mặt trời
B. Lọc muối ăn từ nước biển
C. Đun sôi nước biển cho đến khi nước bay hơi hết
D. Gạn muối ăn từ nước biển
Câu 12: Để pha cà phê nhanh hơn thì ta cho vào cốc:
A. Nước nóng                                           B. Nước trong tủ lạnh 
C. Nước nguội ở nhiệt độ phòng              D. Nước nóng và dùng thìa khuấy 
Câu 13: Chất rắn nào không tan trong nước kể cả nước nóng?
A. Mì chính             B. Muối hạt to        C. Đường kính            D. Cát
Câu 14: Tác dụng chủ yếu của việc đeo khẩu trang là gì?
A. Tách hơi nước ra khỏi không khí hít vào.
B. Tách oxygen ra khỏi không khí hít vào.
C. Tách khí carbon dioxide ra khỏi không khí hít vào. 
D. Tách khói bụi ra khỏi không khí hít vào
Câu 15: Hỗn hợp bột sắt và đồng, có thể tách riêng hai chất bằng cách nào sau đây?
A. Hòa tan vào nước.
B. Lắng, lọc.
C. Dùng nam châm để hút.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 16: Mũi tên đang chỉ vào thành phần nào của tế bào ?
	A. Màng tế bào
B. Chất tế bào
C. Nhân tế bào
D. Vùng nhân
	[image: ]


Câu 17:  Đặc điểm của tế bào nhân thực là:
A. Có thành tế bào                                                            B. Có chất tế bào
C. Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền              D. Có lục lạp
Câu 18:  Khi một tế bào lớn lên và sinh sản có bao nhiêu tế bào mới hình thành ?
A. 8              B. 6                          C. 4                           D. 2
	Câu 19:  Quan sát hình ảnh trùng roi và cho biết thành phần cấu trúc x (có màu xanh) trong hình bên là gì ?a) A. Lục lap                B. Nhân tế bào
C. Không bào            D. Thức ăn

	[image: ]


Câu 20:  Trong các bộ phận sau, có bao nhiêu bộ phận có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật ?
1. Chất tế bào	2. Màng sinh chất		3. Vách tế bào		4. Nhân
A. 3      		B. 2				C. 1     			 D. 4
Câu 21:  Khi quan sát dưới kính hiển vi, các tế bào vảy hành thường có hình lục giác, thành phần nào của chúng đã quyết định điều đó ?
A. Không bào						B. Nhân			
C. Vách tế bào						D. Màng sinh chất
Câu 22: Ý nào sau đây là đúng về quá trình lớn lên và phân chia tế bào thực vật là ?
A. Khi tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì sẽ xảy ra quá trình phân chia.
B. Sau mỗi lần phân chia, từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra 3 tế bào con giống hệt mình.
C. Sự phân tách chất tế bào là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phân chia.
D. Phân chia tế bào không phải là nhân tố giúp thực vật sinh trưởng và phát triển.
Câu 23: Một tế bào trứng tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi sau quá trình này, số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu ?
A. 32      			B. 4 				C. 8       		D. 16 
Câu 24: Trong các loại tế bào dưới đây, tế bào nào có kích thước lớn nhất ?
A. Tế bào vi khuẩn					B. Tế bào trứng ếch
C. Tế bào thịt quả cà chua				D. Tế bào vảy hành
Câu 25: Đặc điểm có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật
A. Trong tế bào có nhiều loại bào quan
B. Có thành tế bào bằng chất xenlulose
C. Nhân có màng bao bọc
D. Chất tế bào là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào
Câu 26: Sinh vật không có cấu tạo đơn bào là :
A. Trùng Giày                         B. Trùng roi.
C. Cá chép                              D. Trùng biến hình
Câu 27 : Cơ thể đa bào là:
A. Được cấu tạo từ nhiều tế bào               B. Được cấu tạo từ một tế bào
C. Có kích thước siêu hiển vi                      D. Chưa thực hiện được chức năng sinh sản
Câu 28: Thế nào là một vật sống?
A. Là vật có khả năng di chuyên
B. Là vật có thể thay đổi về hình dạng, kích thước
C. Là vật có khả năng quang hợp
D. Là vật có khả năng thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản
Câu 29: Tập hợp các mô thực hiện cùng một chức năng hình thành nên:
A. Tế bào                           B. Mô 
C. Cơ quan                       D. Hệ cơ quan
Câu 30: Hệ cơ quan ở thực vật bao gồm:
A. Hệ rễ và hệ thân                            B. Hệ thân và hệ lá
C. Hệ chồi và hệ rễ                          D. Hệ cơ và hệ thân
Câu 31: Trong cơ thể người gồm mấy loại mô chính ?
A. 2                             B. 3                                   C.4                              D. 5
Câu 32: Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực?
A. Não          B. Phổi                 C. Thận               D. Dạ dày
Câu 33: Khi nói về mô, nhận định nào dưới đây là đúng?
A. Các tế bào trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể
B. Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau
C. Gồm những tế bào có hình dạng và chức năng giống nhau
D. Gồm những tế bào có hình dạng và chức năng khác nhau
Câu 34: Sơ đồ nào sau đây thể hiện đúng mối quan hệ của năm cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào từ nhỏ đến lớn.
A. Tế bào -› Mô -› Cơ quan -› Hệ cơ quan -› Cơ thể
B. Cơ thể -› Hệ cơ quan -› Cơ quan -› Mô -› Tế bào
C. Tế bào -› Mô -› Hệ cơ quan -› Cơ thể
D. Cơ thể -› Hệ cơ quan -› Mô -› Cơ quan -› Tế bào
Câu 35: Trùng roi là đại diện của giới
A. Khởi sinh	B. Nguyên sinh            C. Thực vật.             D. Động vật.
Câu 36:  Hiện nay có mấy cách để gọi tên sinh vật?
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
Câu 37: Điều quan trọng nhất khi xây dựng khóa lưỡng phân là gì?
A. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước…	
B. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước …giống nhau
C. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước …tương tự nhau	
D. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước …đối lập nhau
Câu 38: Nhiệm vụ của phân loại thế giới sống là
A. Tìm ra những đặc điểm của giới sinh vật. 
B. Phát hiện những sinh vật mới. 
C. Đưa ra những tiêu chuẩn phân loại với trật tự nhất định.
D. Phát hiện, mô tả, đặt tên và sắp xếp sinh vật.
Câu 39. Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây?
A. Loài - Chi – Họ – Bộ - Lớp - Ngành – Giới. 
B. Chi – Loài – Họ - Bộ - Lớp - Ngành - Giới. 
C. Giới - Ngành - Lớp -  Bộ Họ – Chi – Loài.
D. Loài - Chi – Bộ – Họ - Lớp – Ngành – Giới. 
Câu 40: Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?
A. Khởi sinh.                             B. Nguyên sinh. 
C. Nấm.                                     D. Thực vật. 
IV. ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	C
	A
	A
	C
	D
	B
	D
	D
	C
	B
	A
	D
	D
	D
	C
	C
	C
	D
	A
	A



	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	C
	A
	D
	B
	B
	C
	A
	D
	C
	C
	C
	B
	C
	A
	B
	C
	D
	D
	A
	D


III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA: 
Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: HS biết được các qui định trong giờ kiểm tra để tránh vi phạm nội qui.
b. Nội dung: Qui định trong giờ kiểm tra:
- Làm bài nghiêm túc. 
- Không sử dụng tài liệu trong khi kiểm tra. 
- Không nhắc bài cho bạn, không nhìn bài của bạn.
- Nộp bài trước thời gian quy định
- Phải làm hết các câu mới nộp được bài.
c. Sản phẩm: HS lắng nghe, thực hiện.
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên phổ biến, học sinh thực hiện.
Hoạt động 2: Chia sẻ đường link, thực hiện coi thi theo qui chế.
a. Mục tiêu: Thông qua bài kiểm tra HS được củng cố và khắc sâu kt đã học. 
- Đồng thời qua bài kiểm tra, GV kiểm tra và đánh giá được HS.
b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu đề bài và làm bài kiểm tra.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
- Giáo viên chia sẻ đường link, thực hiện coi thi theo qui chế.
- Học sinh độc lập thực hiện.
Hoạt động 3: Nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá giờ kiểm tra
* Hướng dẫn về nhà:
	- Đọc và xem trước bài 27 “Nguyên sinh vật”.
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